
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY ĐIỆN THÁC MƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     Số:           /TMP-TCKT Bình Phước, ngày 23 tháng 01 năm 2025 
  

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước; 

 - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ. 

- Mã chứng khoán: TMP. 

- Địa chỉ: Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. 

- Điện thoại liên hệ: 028.36223376         Fax: 0271.3778268. 

- Email: nabtk@tmhpp.com.vn 

2. Nội dung thông tin công bố: 

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (“Công ty”) công bố Báo cáo tình 

hình quản trị công ty năm 2024 (kèm theo Báo cáo số 285/BC-TMP ngày 

23/01/2025). 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 

ngày 23/01/2025 tại đường dẫn https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-

5.aspx. 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT.HĐQT;  

- Lưu: VT, TCKT. 

ĐẠI DIỆN CTCP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ 

NGƯỜI ĐẠI ĐIỆN THEO PHÁP LUẬT 

  

                   

 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Văn Non 

 

Số: 306/TMP-TCKT Bình Phước, ngày 23 tháng 01 năm 2025

https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-5.aspx
https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-5.aspx


 
1 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  285/BC-TMP Bình Phước, ngày 23 tháng 01 năm 2025 
 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
Kỳ báo cáo: năm 2024 

 
Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 
 

 

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ 

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 5, P. Thác Mơ, TX. Phước Long, Tỉnh Bình Phước.  

Điện thoại: 028 36223376       Fax: 0271 3778268       Email: vanthu@tmhpp.com.vn 

Địa chỉ văn phòng giao dịch: Tầng 8, Tòa nhà E.town 1, số 364 Cộng Hòa, Phường 13, 

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Vốn điều lệ:  700.000.000.000 đồng. 

Mã chứng khoán: TMP. 

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 

Tổng giám đốc. 

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 

gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý 

kiến bằng văn bản): 

Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

01 
02/NQ-TMP-

ĐHĐCĐ 
26/04/2024 

(1) Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 
năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của 
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ; 

(2) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã 
được kiểm toán của Công ty Cổ phần Thủy điện 
Thác Mơ; 

(3) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng 
quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 
năm 2023; 

(4) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm 
soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ năm 
2023; 
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Stt 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

(5) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 
năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác 
Mơ; 

(6) Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 
2023 và dự kiến tiền lương, thù lao năm 2024 
của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm 
soát Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ; 

(7) Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm 
toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty Cổ 
phần Thủy điện Thác Mơ. 

II. Hội đồng quản trị: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt Thành viên HĐQT 

Chức vụ                        
(thành viên HĐQT độc lập, 

TV.HĐQT không điều 
hành) 

Ngày bắt đầu/không còn 
là thành viên HĐQT/ 

HĐQT độc lập 

Ngày bổ 
nhiệm 

Ngày 
miễn 

nhiệm 

1 Ông Huỳnh Văn Khánh 
Chủ tịch  

(TV.HĐQT không điều 
hành) 

22/06/2023   

2 Ông Nguyễn Văn Non Thành viên/Tổng giám đốc 22/06/2023  

3 Ông Phạm Minh Trí 
Thành viên  

(TV.HĐQT không điều 
hành) 

22/12/2023  

4 Ông Nguyễn Quang Quyền 
Thành viên  

(TV.HĐQT không điều 
hành) 

22/06/2023  

5 Ông Lê Tuấn Hải 
Thành viên  

(TV.HĐQT độc lập)  
22/06/2023  

2. Các cuộc họp HĐQT: 

Stt Thành viên HĐQT 
Số buổi họp 

HĐQT tham dự 
Tỷ lệ tham 

dự họp 
Lý do không 
tham dự họp 

1 Ông Huỳnh Văn Khánh 7/7 100%    

2 Ông Nguyễn Văn Non 7/7 100%  

3 Ông Phạm Minh Trí 7/7 100%  

4 Ông Nguyễn Quang Quyền 7/7 100%  

5 Ông Lê Tuấn Hải 7/7 100%  
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3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: 

Căn cứ điều lệ và các Quy chế quản trị của TMP, HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt 

động của Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và thực hiện các 

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Trong năm 2024, việc giám sát này 

được thực hiện thông qua 07 (bảy) cuộc họp của HĐQT và thông qua Chủ tịch HĐQT 

chuyên trách. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

Các tiểu ban của HĐQT hoạt động theo trách nhiệm và nhiệm vụ được quy định trong 

Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ 

nhiệm vụ trong kỳ, cụ thể: 

- Tiểu ban Hành chính - Nhân sự: Nghiên cứu, tham mưu, trợ giúp cho HĐQT về lĩnh 

vực Hành chính - Nhân sự. 

- Tiểu ban Tài chính - Kế hoạch: Nghiên cứu, tham mưu, trợ giúp cho HĐQT về lĩnh 

vực Tài chính - Kế hoạch. 

- Tiểu ban Kỹ thuật - Đầu tư: Nghiên cứu, tham mưu, trợ giúp cho HĐQT về lĩnh vực 

Kỹ thuật - Đầu tư. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: xem phụ lục 01 đính kèm. 

III. Ban kiểm soát: 

1.  Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt 

đầu/không còn là 
thành viên BKS 

Trình độ 
chuyên môn 

1 Bà Lê Nguyễn Khánh Linh 
Trưởng 

BKS 

Ngày bắt đầu là 
thành viên BKS 

22/06/2023. 

Cử nhân kinh 
tế chuyên 

ngành Kế toán 

2 Bà Lai Lệ Hương 
Thành 
viên 
BKS 

Ngày bắt đầu là 
thành viên BKS 

22/06/2023. 

Cử nhân kinh 
tế chuyên 

ngành Kế toán 
- kiểm toán 

3 Bà Đoàn Sử Ngọc Trân 
Thành 
viên 
BKS  

Ngày bắt đầu là 
thành viên BKS 

22/06/2023. 

Thạc sĩ quản trị 
kinh doanh 

 

2. Cuộc họp của BKS: 

Stt Thành viên BKS 
Số buổi 

họp 
tham dự 

Tỷ lệ  
tham dự 

họp 

Tỷ lệ 
biểu 

quyết 

Lý do không 
tham dự họp 

1 Bà Lê Nguyễn Khánh Linh 4/4 100% 100%  

2 Bà Lai Lệ Hương 4/4 100%  100%    

3 Bà Đoàn Sử Ngọc Trân 4/4 100% 100%  
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3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ 

đông: 

Ban kiểm soát thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông theo 

nội dung của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 

2024, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, cụ thể: 

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT.  

- Lập kế hoạch kiểm soát theo chức năng.  

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.  

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc 

điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

Tham gia xây dựng các quy chế quản lý nội bộ phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt 

động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

5. Hoạt động khác của BKS: 

Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán độc lập, tính hữu 

hiệu và hiệu quả của quá trình kiểm toán.  

IV. Ban điều hành 

Stt Thành viên Ban điều hành 
Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ 
chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm thành viên 

Ban điều hành 

1 
Ông Nguyễn Văn Non  

– Tổng giám đốc 
25/06/1965 

Kỹ sư Điện 
công nghiệp 

Ngày bổ nhiệm 
15/05/2021 

2 
Ông Đinh Văn Sơn  

– Phó Tổng giám đốc 
31/08/1971 

Thạc sĩ 
Quản trị 

kinh doanh 

Ngày bổ nhiệm 
07/01/2022 

3 
Ông Nguyễn Hùng Lượng 
– Phó Tổng giám đốc 

28/08/1964 
Thạc sĩ 

Mạng và hệ 
thống điện 

Ngày bổ nhiệm 
01/06/2024 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 
Ngày tháng    

năm sinh 
Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ 
Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm 

Bà Bùi Thị Kim Na 07/07/1977 
Cử nhân Kế toán –                 

kiểm toán 
Ngày bổ nhiệm 

15/12/2021 
 

VI. Đào tạo về quản trị Công ty 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng 

giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy 

định về quản trị công ty: Khóa đào tạo Quản trị Công ty từ ngày 16/12/2024 đến ngày 
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17/12/2024 do Viện Phát triển Nguồn nhân lực và Kinh doanh – Trường Đại học Kinh 

tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người 

có liên quan của công ty với chính Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: xem Phụ lục 2 đính kèm. 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: xem Phụ lục 3 đính kèm. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công 

ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:  

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành 

viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại 

thời điểm lập báo cáo):  

4.1.1 Các giao dịch năm 2022: 

- Nhận cổ tức từ Công ty: 

+ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên; 

+ Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa. 

- Khoản thu lãi cho vay từ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên. 

- Khoản thu nợ gốc vay từ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên. 

4.1.2 Các giao dịch năm 2023: 

- Nhận cổ tức từ Công ty: 

+ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên; 

+ Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa. 

- Khoản thu lãi cho vay từ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên. 

- Khoản thu nợ gốc vay từ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên. 

- Cung cấp dịch vụ và thuê dịch vụ của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa. 

4.1.3 Các giao dịch năm 2024: 

- Nhận cổ tức từ Công ty: 

+ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên; 

+ Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa. 

- Khoản thu lãi cho vay từ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên. 
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- Khoản thu nợ gốc vay từ Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên. 

- Cung cấp dịch vụ và thuê dịch vụ của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa. 

- Cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh. 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 

Tổng giám đốc điều hành: Không có. 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 

vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người 

quản lý khác: Không có. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Xem Phụ lục 4 đính 

kèm. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: 

Stt 
Người thực hiện 

giao dịch 
Quan hệ với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở 
hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Lý do tăng, 
giảm (mua, 
bán, chuyển 

đổi, 
thưởng...) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 
Số cổ 
phiếu 

Tỷ 
lệ 

1 Bùi Thị Kim Na 
Kế toán trưởng – 

Người nội bộ 
200 0,0003% 0 0% Bán 
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Phụ lục 1 

 NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT  
 

Stt 
Ngày Văn 

bản 
Số Văn bản Nội dung 

Tỷ lệ 
thông qua 

1 05/02/2024 69/NQ-TMP-HĐQT Nghị quyết họp HĐQT phiên 1 năm 2024 100% 

2 13/03/2024 114/NQ-TMP-HĐQT 
HĐQT thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

100% 

3 21/03/2024 150/NQ-TMP-HĐQT 
HĐQT Thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 tại 
Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình 

100% 

4 21/03/2024 161/NQ-TMP-HĐQT Nghị quyết họp HĐQT phiên 2 năm 2024 100% 

5 01/04/2024 201/NQ-TMP-HĐQT HĐQT thông qua BCTC riêng và hợp nhất sau kiểm toán năm 2023 của TMP 100% 

6 05/04/2024 212/NQ-TMP-HĐQT 
HĐQT thông qua thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

100% 

7 05/04/2024 220/QĐ-TMP-HĐQT 
Thành lập Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội 
đồng cổ đông 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

100% 

8 11/04/2024 265/NQ-TMP-HĐQT 
HĐQT Thông qua nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của 
Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên 

100% 

9 24/04/2024 306/NQ-TMP-HĐQT 
HĐQT thông qua điều chỉnh tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty 
Cổ phần Thủy điện Thác Mơ 

100% 

10 09/05/2024 347/QĐ-TMP-HĐQT Phê duyệt kế hoạch năm 2024 của TMP 100% 

11 16/05/2024 373/NQ-TMP-HĐQT 
Thông qua các nội dung biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrơsa 

100% 

12 22/05/2024 391/NQ-TMP-HĐQT Nghị quyết họp HĐQT phiên 3 năm 2024 100% 
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Stt 
Ngày Văn 

bản 
Số Văn bản Nội dung 

Tỷ lệ 
thông qua 

13 04/06/2024 441/QĐ-TMP-HĐQT 
Phê duyệt việc kéo dài thời gian giữ chức vụ P.TGĐ TMP đối với ông Nguyễn 
Hùng Lượng 

100% 

14 15/07/2024 601/NQ-TMP-HĐQT Nghị quyết họp HĐQT phiên 4 năm 2024 100% 

15 17/07/2024 610/NQ-TMP-HĐQT 
HĐQT Thông qua các nội dung biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác Hồ Thủy điện Thác 
Mơ 

100% 

16 26/07/2024 648/NQ-TMP-HĐQT 
HĐQT Thông qua Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần 
Thủy điện Thác Mơ 

100% 

17 01/08/2024 686/QĐ-TMP-HĐQT Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty của TMP 100% 

18 22/08/2024 757/NQ-TMP-HĐQT Nghị quyết họp HĐQT phiên 5 năm 2024 100% 

19 23/08/2024 770/NQ-TMP-HĐQT 
HĐQT thông qua Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết 
thúc ngày 30/06/2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán 
AASC 

100% 

20 17/09/2024 819/NQ-TMP-HĐQT Nghị quyết họp HĐQT phiên 6 năm 2024 100% 

21 02/10/2024 877/NQ-TMP-HĐQT 
HĐQT thông qua Phương án và Bản công bố thông tin chuyển nhượng vốn cổ 
phần của CTCP Thủy điện Thác Mơ đầu tư tại CTCP Đầu tư Khai thác Hồ 
Thủy điện Thác Mơ 

100% 

22 02/10/2024 880/NQ-TMP-HĐQT 
HĐQT thông qua các nội dung biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông 
bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh 

100% 

23 30/10/2024 973/NQ-TMP-HĐQT 
HĐQT thông qua Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024, giải trình kết quả sản 
xuất kinh doanh 

100% 



 
9 

 

Stt 
Ngày Văn 

bản 
Số Văn bản Nội dung 

Tỷ lệ 
thông qua 

24 31/10/2024 977/NQ-TMP-HĐQT 
HĐQT thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phầnThủy điện Thác Mơ với 
các bên có liên quan năm 2024 

100% 

25 25/11/2024 1031/NQ-HĐQT HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1năm 2024 của TMP 100% 

26 02/12/2024 1059/NQ-HĐQT Nghị quyết họp HĐQT phiên 6 năm 2024 100% 

27 31/12/2024 1167/NQ-HĐQT 
HĐQT thông qua kết quả chuyển nhượng phần vốn góp của CTCP Thủy điện 
Thác Mơ đầu tư tại CTCP Đầu tư Khai thác Hồ Thủy điện Thác Mơ 

100% 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 
 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

1 
Huỳnh Văn 
Khánh 

 
Chủ tịch 
HĐQT 

  22/06/2023   Người nội bộ   

1.01 
Hà Thị Minh 
Hương 

    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 

 

1.02 
Huỳnh Phước 
Thụy Khanh 

    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 

 

1.03 
Huỳnh Châu 
Khuê 

    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 

 

1.04 
Bùi Thị Nguyệt 
Anh 

    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

1.05 
Huỳnh Thị 
Hương 

    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 

 

1.06 Huỳnh Thị Bộ     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 

 

1.07 Huỳnh Tấn Khôi     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 

 

1.08 Lê Thị Búp     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 

 

1.09 Lưu Thị Nguyệt     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 

 

1.10 Huỳnh Tấn Anh     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 

 



 
12 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

1.11 
Tổng Công ty 
phát điện 2- Công 
ty cổ phần 

  

1800590430, cấp 
ngày 01/07/2021, Sở 
KH&ĐT thành phố 
Cần Thơ 

Số 01 đường Lê 
Hồng Phong, 
phường Trà Nóc, 
quận Bình Thủy, 
thành phố Cần 
Thơ 

22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Huỳnh Văn 

Khánh 

 

2 Nguyễn Văn Non 007C600173 

Thành viên 
HĐQT/ 

Tổng giám 
đốc 

  22/06/2023   Người nội bộ   

2.01 
Nguyễn Thị Ngọc 
Viễu 

    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Văn 

Non 

 

2.02 Nguyễn Duy Linh 
018C700104 
009C169180 

   22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Văn 

Non 

 

2.03 
Nguyễn Thị 
Phương Linh 

    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Văn 

Non 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

2.04 Bùi Thị Là     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Văn 

Non 

 

2.05 Lê Thị Kiềm     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Văn 

Non 

 

2.06 
Nguyễn Thị Hồng 
Diễm 

    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Văn 

Non 

 

2.07 
Nguyễn Thành 
Huấn 

    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Văn 

Non 

 

2.08 
Tổng Công ty 
phát điện 2- Công 
ty cổ phần 

  

1800590430, cấp 
ngày 01/07/2021, Sở 
KH&ĐT thành phố 
Cần Thơ 

Số 01 đường Lê 
Hồng Phong, 
phường Trà Nóc, 
quận Bình Thủy, 
thành phố Cần 
Thơ 

22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Văn 

Non 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

3 Phạm Minh Trí  
Thành viên 

HĐQT 
  22/12/2023   Người nội bộ   

3.01 Phạm Bảy     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

3.02 Võ Thị Năm     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

3.03 
Phạm Thị Bích 
Hà 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

3.04 Phạm Minh Đức     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

3.05 
Phạm Thị Xuân 
Mỹ 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

3.06 Phạm Thị Lệ Thu     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

3.07 
Phạm Thị Lệ 
Xuân 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

3.08 
Phạm Thị Lệ 
Châu 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

3.09 
Phạm Thị Minh 
Tâm 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

3.10 Phạm Tuấn Tú     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

3.11 
Phan Thị Bích 
Trâm 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

3.12 Phạm Minh Tuấn     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

3.13 Phạm Minh Tín     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

3.14 
Vương Bạch 
Tuyết 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

3.15 Phan Thanh Liêm     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

3.16 Phan Thanh Trực     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

3.17 Phạm Văn Khuê     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

3.18 Cao Minh Hiệp     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

3.19 Mai Văn Tòng     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

3.20 
Cao Trần Phước 
Sinh 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

3.21 
Nguyễn Thị 
Thanh Cẩm 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

3.22 
Đặng Thị Thu 
Kiều 

    22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

3.23 Võ Thị Thu     22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

3.24 
Tổng Công ty 
phát điện 2- Công 
ty cổ phần 

  

1800590430, cấp 
ngày 01/07/2021, Sở 
KH&ĐT thành phố 
Cần Thơ 

Số 01 đường Lê 
Hồng Phong, 
phường Trà Nóc, 
quận Bình Thủy, 
thành phố Cần 
Thơ 

22/12/2023   

Người có liên 
quan của Ông 
Phạm Minh 

Trí 

 

4 
Nguyễn Quang 
Quyền 

003C303505 
Thành viên 

HĐQT 
  22/06/2023   Người nội bộ   

4.01 
Phạm Thị Hải 
Bình 

    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Quang Quyền 

 

4.02 Nguyễn Quang     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Quang Quyền 

 

4.03 Phạm Quốc Bình     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Quang Quyền 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

4.04 Nguyễn Văn Bào     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Quang Quyền 

 

4.05 
CTCP Thủy điện 
Thác Bà 

  

5200240495 cấp 
ngày 20/02/2019, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Yên Bái 

Tổ dân phố 1, Thị 
trấn Thác Bà, 
Huyện Yên Bình, 
tỉnh Yên Bái 

22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Quang Quyền 

 

4.06 
CTCP Thủy điện 
Vĩnh Sơn - Sông 
Hinh 

  

4100562786 cấp 
ngày 26/02/2021, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Bình Định 

21 Nguyễn Huệ, 
P. Hải Cảng, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Quang Quyền 

 

4.07 
CTCP Thủy điện 
Miền Trung 

  

0400477830 cấp 
ngày 09/07/2020, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
TP.Đà Nẵng 

Khu công nghiệp 
Đà Nẵng, P. An 
Hải Bắc, Q. Sơn 
Trà, TP. Đà Nẵng 

22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Quang Quyền 

 

4.08 
CTCP Nhiệt điện 
Phả Lại 

  

0800296853 cấp 
ngày 24/04/2023, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Hải Dương 

Km 28 Quốc lộ 
18, P. Phả Lại, 
TP. Chí Linh, tỉnh 
Hải Dương 

22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Quang Quyền 

 

4.09 
Công ty TNHH 
Năng lượng REE 

  

0316514160 cấp 
ngày 30/09/2020, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 

364 Cộng Hòa, 
Phường 13, Quận 
Tân Bình, TP. 
HCM 

22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Quang Quyền 

 



 
20 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

4.10 
Công ty TNHH 
Điện gió REE Trà 
Vinh 

  
2100673348, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Trà Vinh 

Khu nhà điều 
hành Nhà máy 
điện gió số 3 - tại 
vị trí V1-3, ấp 
Nhà Mát, xã 
Trường Long 
Hòa, thị xã Duyên 
Hải, tỉnh Trà Vinh 

22/06/2023   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Quang Quyền 

 

5 Lê Tuấn Hải  
Thành viên     

độc lập 
HĐQT 

  22/06/2023   Người nội bộ   

5.01 Nguyễn Thị Nhạn     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

5.02 
Lê Thị Phương 
Loan 

    22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

5.03 Lê Tuấn Huy     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

5.04 
Lê Thị Diệu 
Huyền 

    22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

5.05 Nguyễn Huấn     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

5.06 Lê Tuấn Hưng     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

5.07 La Thị Kim Trúc      22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

5.08 Lê Thị Hải Yến     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

5.09 Lê Yến Ngọc     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 



 
22 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

5.10 Lê Khánh Ngọc     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

5.11 
CTCP Thủy điện 
Thác Bà 

  

5200240495 cấp 
ngày 20/02/2019, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Yên Bái 

Tổ dân phố 1, Thị 
trấn Thác Bà, 
Huyện Yên Bình, 
tỉnh Yên Bái 

22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

5.12 
CTCP Thủy điện 
Vĩnh Sơn - Sông 
Hinh 

  

4100562786 cấp 
ngày 26/02/2021, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Bình Định 

21 Nguyễn Huệ, 
P.Hải Cảng, TP. 
Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

5.13 
CTCP Thủy điện 
Miền Nam 

  

0303416670 cấp 
ngày 30/06/2022, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
TP.Hồ Chí Minh 

P.106 lầu 1 - Tòa 
nhà Citilight - 45 
Võ Thị Sáu - 
P.ĐaKao - Q.1- 
TP. HCM 

22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

5.14 
CTCP Nhiệt điện 
Phả Lại 

  

0800296853 cấp 
ngày 24/04/2023, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Hải Dương 

Km 28 Quốc lộ 
18, P.Phả Lại, 
TP.Chí Linh, tỉnh 
Hải Dương 

22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 

5.15 
CTCP Thủy điện 
Sông Ba Hạ 

  

4400415302 cấp 
ngày 30/06/2023, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Phú Yên 

Số 02C Trần 
Hưng Đạo, 
phường 1, TP. 
Tuy Hòa, Phú 
Yên 

22/06/2023   
Người có liên 
quan của Ông 
Lê Tuấn Hải 

 



 
23 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

6 
Nguyễn Hùng 
Lượng 

 
Phó Tổng 
Giám đốc 

  01/06/2024   Người nội bộ   

6.01 Nguyễn Tấn Lực     01/06/2024   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

6.02 Hồ Thị Lý     01/06/2024   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

6.03 Nguyễn Hùng Vũ     01/06/2024   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

6.04 
Nguyễn Hùng 
Trang 

    01/06/2024   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

6.05 
Nguyễn Hùng 
Dũng 

    01/06/2024   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 



 
24 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

6.06 
Nguyễn Minh 
Thắng 

    01/06/2024   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

6.07 
Nguyễn Thanh 
Bình 

    01/06/2024   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

6.08 Phan Thị Nam Hà     01/06/2024   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

6.09 
Nguyễn Thị 
Phương Mai 

    01/06/2024   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

6.10 
Nguyễn Thị 
Xuyến 

    01/06/2024   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

6.11 Đào Duy Quang     01/06/2024   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 



 
25 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

6.12 Phạm Văn Tiến     01/06/2024   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

6.13 Nguyễn Thị Loan     01/06/2024   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

6.14 
Nguyễn Thuỵ 
Cẩm Hồng 

    01/06/2024   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

6.15 Từ Thị Hồng Hoa     01/06/2024   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

6.16 
Nguyễn Ngọc 
Thanh 

    01/06/2024   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 

6.17 
Nguyễn Thi Giao 
Linh 

    01/06/2024   

Người có liên 
quan của Ông 
Nguyễn Hùng 

Lượng 

 



 
26 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

7 Đinh Văn Sơn  
Phó Tổng 
Giám đốc 

  07/01/2022   Người nội bộ   

7.01 Đinh Văn Mẫu     07/01/2022   
Người có liên 
quan của Ông 
Đinh Văn Sơn 

 

7.02 Nguyễn Thị Vân     07/01/2022   
Người có liên 
quan của Ông 
Đinh Văn Sơn 

 

7.03 
Đinh Văn Minh 
Vũ 

    07/01/2022   
Người có liên 
quan của Ông 
Đinh Văn Sơn 

 

7.04 
Đinh Thị Bảo 
Châu 

    07/01/2022   
Người có liên 
quan của Ông 
Đinh Văn Sơn 

 

7.05 
Đinh Thị Thu 
Tâm 

    07/01/2022   
Người có liên 
quan của Ông 
Đinh Văn Sơn 

 



 
27 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

7.06 Đinh Văn An     07/01/2022   
Người có liên 
quan của Ông 
Đinh Văn Sơn 

 

7.07 
Nguyễn Minh 
Đức  

    07/01/2022   
Người có liên 
quan của Ông 
Đinh Văn Sơn 

 

7.08 Dương Thị Tuấn     07/01/2022   
Người có liên 
quan của Ông 
Đinh Văn Sơn 

 

7.09 Lưu Đức Thuấn     07/01/2022   
Người có liên 
quan của Ông 
Đinh Văn Sơn 

 

7.10 
Trương Thị Kim 
Hoa 

    07/01/2022   
Người có liên 
quan của Ông 
Đinh Văn Sơn 

 

8 
Lê Nguyễn 
Khánh Linh 

 
Trưởng Ban 

kiểm soát 
  22/06/2023   Người nội bộ   



 
28 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

8.01 Lê Phát Tân 009C152240    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Bà 
Lê Nguyễn 
Khánh Linh 

 

8.02 
Nguyễn Ánh 
Tuyết 

009C801025    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Bà 
Lê Nguyễn 
Khánh Linh 

 

8.03 
Lê Nguyễn Đăng 
Khoa 

    22/06/2023   

Người có liên 
quan của Bà 
Lê Nguyễn 
Khánh Linh 

 

9 Lai Lệ Hương 003C038198 
Thành viên    
Ban kiểm 

soát 
  22/06/2023   Người nội bộ   

9.01 Lai Ngưu     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Bà 

Lai Lệ Hương 
 

9.02 Từ Nhuần Kiều     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Bà 

Lai Lệ Hương 
 



 
29 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

9.03 Ngô Văn Sơn     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Bà 

Lai Lệ Hương 
 

9.04 Phạm Thị Tuyết     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Bà 

Lai Lệ Hương 
 

9.05 Ngô Quang Thảo 022C086875    22/06/2023   
Người có liên 
quan của Bà 

Lai Lệ Hương 
 

9.06 Từ Lệ Trinh     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Bà 

Lai Lệ Hương 
 

9.07 Lai Kim Hùng     22/06/2023   
Người có liên 
quan của Bà 

Lai Lệ Hương 
 

9.08 
CTCP Thủy điện 
Thác Bà 

  

5200240495 cấp 
ngày 20/02/2019, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Yên Bái 

Tổ dân phố 1, Thị 
trấn Thác Bà, 
Huyện Yên Bình, 
tỉnh Yên Bái 

22/06/2023   
Người có liên 
quan của Bà 

Lai Lệ Hương 
 



 
30 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

9.09 
CTCP Thủy điện 
Bình Điền 

  

3300361563 cấp 
ngày 02/02/2015, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Thôn Điền Lợi, xã 
Bình Điền, 
TX.Hương Trà, 
Thừa Thiên Huế 

 15/06/2024 

Từ 
nhiệm 
thành 
viên 
Ban 
kiểm 
soát 

Từ ngày 
15/06/2024 

không còn là 
người có liên 
quan của Bà 

Lai Lệ Hương 

 

10 
Đoàn Sử Ngọc 
Trân 

026CA45383 
069C113488 

Thành viên    
Ban kiểm 

soát 
  22/06/2023   Người nội bộ   

10.01 Đoàn Hữu Hùng     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Bà 

Đoàn Sử 
Ngọc Trân 

 

10.02 Sử Minh Châu     22/06/2023   

Người có liên 
quan của Bà 

Đoàn Sử 
Ngọc Trân 

 

11 Bùi Thị Kim Na  
Kế toán 
trưởng 

  15/12/2021   Người nội bộ   



 
31 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

11.01 Bùi Khải     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

11.02 Nguyễn Thị Hượt     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

11.03 Võ Thông     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

11.04 
Nguyễn Thị Hồng 
Danh 

    15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

11.05 Bùi Quang Khải     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

11.06 Phạm Thị Tuyết     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 



 
32 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

11.07 Bùi Văn Phát     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

11.08 Lê Thị Anh Hà     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

11.09 Bùi Thế Huy     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

11.10 
Nguyễn Thị 
Nhường 

    15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

11.11 Bùi Văn Thành     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

11.12 
Nguyễn Thị 
Thanh Thảo 

    15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 



 
33 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

11.13 Võ Đoan Duy     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

11.14 
Võ Ngọc Châu 
Đoan 

    15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

11.15 Võ Phúc Khang     15/12/2021   

Người có liên 
quan của Bà 
Bùi Thị Kim 

Na 

 

12 
Nguyễn Huỳnh 
Đức 

 
Người phụ 
trách quản 

trị 
  01/08/2024   Người nội bộ   

12.01 Trần Thị Mỹ Linh     01/08/2024   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Huỳnh Đức 

 

12.02 
Nguyễn Trần 
Ngân Dương 

    01/08/2024   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Huỳnh Đức 

 



 
34 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

12.03 
Nguyễn Trần An 
Phú 

    01/08/2024   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Huỳnh Đức 

 

12.04 
Nguyễn Trần 
Ngân Lâm 

    01/08/2024   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Huỳnh Đức 

 

12.05 Lê Thị Lệ Xuân     01/08/2024   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Huỳnh Đức 

 

12.06 Trần Mậu Minh     01/08/2024   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Huỳnh Đức 

 

12.07 Trần Thị Liệu     01/08/2024   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Huỳnh Đức 

 

12.08 
Nguyễn Huỳnh 
Vũ 

    01/08/2024   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Huỳnh Đức 

 



 
35 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

12.09 
Lê Thị Tuyết 
Dung 

    01/08/2024   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Huỳnh Đức 

 

12.10 Trần Chí Linh     01/08/2024   

Người có liên 
quan của Ông 

Nguyễn 
Huỳnh Đức 

 

13 
Tổng Công ty 
phát điện 2- Công 
ty cổ phần 

  

1800590430, cấp 
ngày 01/07/2021, Sở 
KH&ĐT thành phố 
Cần Thơ 

Số 01 đường Lê 
Hồng Phong, 
phường Trà Nóc, 
quận Bình Thủy, 
thành phố Cần 
Thơ 

   Công ty mẹ  

13.01 Trần Phú Thái 002C974668    07/01/2021   
Người quản 

lý Công ty mẹ 
 

13.02 Nguyễn Đình Hải 018C700999    05/11/2021   
Người quản 

lý Công ty mẹ 
 



 
36 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

13.03 Trần Lý     25/12/2022   
Người quản 

lý Công ty mẹ 
 

13.04 
Nguyễn Thị Ngọc 
Lan 

    01/10/2024   
Người quản 

lý Công ty mẹ 
 

13.05 Trần Văn Dư 003C328710    07/01/2021   
Người quản 

lý Công ty mẹ 
 

13.06 Lê Quốc Vũ     07/01/2021   
Người quản 

lý Công ty mẹ 
 

13.07 Ngô Việt Hưng     15/03/2023   
Người quản 

lý Công ty mẹ 
 

13.08 
Huỳnh Thị 
Phượng Khanh 

    18/12/2024   
Người quản 

lý Công ty mẹ 
 



 
37 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

14 
Công ty Cổ phần 
Thủy điện A 
Vương 

  

4000478435, cấp 
ngày 14/05/2024, Sở 
KH&ĐT tỉnh Quảng 
Nam 

Thôn Dung, thị 
trấn Thạnh Mỹ, 
huyện Nam 
Giang, tỉnh Quảng 
Nam 

   
Công ty trong 

cùng Tổng 
công ty 

 

15 
Công ty Cổ phần 
Thủy điện Sông 
Ba Hạ 

  

4400415302, cấp 
ngày 04/06/2024, Sở 
KH&ĐT tỉnh Phú 
Yên 

498 Đại lộ Hùng 
Vương, Phường 9, 
TP. Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên 

   
Công ty trong 

cùng Tổng 
công ty 

 

16 
Công ty Cổ phần 
Nhiệt điện Phả 
Lại 

  

0800296853, cấp 
ngày 24/04/2023, Sở 
KH&ĐT tỉnh Hải 
Dương 

Km 28, Quốc lộ 
18, phường Phả 
Lại, TP. Chí Linh, 
tỉnh Hải Dương 

   
Công ty trong 

cùng Tổng 
công ty 

 

17 
Công ty Cổ phần 
Nhiệt điện Hải 
Phòng 

  

0200493225, cấp 
ngày 01/07/2021, Sở 
KH&ĐT thành phố 
Hải Phòng 

Thôn Đoan, xã 
Tam Hưng, huyện 
Thủy Nguyên, 
thành phố Hải 
Phòng 

   
Công ty trong 

cùng Tổng 
công ty 

 

18 
Công ty TNHH 
MTV Thủy điện 
Trung Sơn 

  

0105199463, cấp 
ngày 11/07/2023, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hà Nội 

Tầng 1, Tầng 2 
tòa nhà N07-B1, 
khu đô thị mới 
Dịch Vọng, 
Phường Dịch 
Vọng, Quận Cầu 
Giấy, TP. Hà Nội 

   
Công ty trong 

cùng Tổng 
công ty 

 



 
38 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

19 
Công ty Thủy 
điện Sông Bung 

  1800590430-007 

143 đường Xô 
Viết Nghệ Tĩnh, 
phường Khuê 
Trung, quận Cẩm 
Lệ, thành phố Đà 
Nẵng 

   
Chi nhánh 

Công ty mẹ 
 

20 
Công ty Thuỷ 
điện Quảng Trị 

  1800590430-003 

Khu phố 8, 
Phường 5, thành 
phố Đông Hà, 
tỉnh Quảng Trị 

   
Chi nhánh 

Công ty mẹ 
 

21 
Công ty Thủy 
điện An Khê - Ka 
Nak 

  1800590430-004 

Số 125 đường Tây 
Sơn, Phường 
Quang Trung, 
thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình 
Định, Việt Nam 

   
Chi nhánh 

Công ty mẹ 
 

22 
Công ty Nhiệt 
điện Cần Thơ 

  1800590430-008 

Số 01 đường Lê 
Hồng Phong, 
phường Trà Nóc, 
quận Bình Thủy, 
thành phố Cần 
Thơ 

   
Chi nhánh 

Công ty mẹ 
 

23 
Ban Quản lý dự 
án Thủy điện 
Sông Bung 2  

  1800590430-001 

143 đường Xô 
Viết Nghệ Tĩnh, 
phường Khuê 
Trung, quận Cẩm 

   
Chi nhánh 

Công ty mẹ 
 



 
39 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 
Lệ, thành phố Đà 
Nẵng 

24 
Ban Quản lý dự 
án Trung tâm 
Điện lực Ô Môn 

  1800590430-006 

Khu vực Thới 
Lợi, phường 
Phước Thới, quận 
Ô Môn, thành phố 
Cần Thơ, Việt 
Nam 

   
Chi nhánh 

Công ty mẹ 
 

25 
Công ty TNHH 
Năng Lượng REE 

  

0316514160, cấp 
ngày 30/09/2020, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hồ Chí Minh 

364 Cộng Hòa, 
Phường 13, quận 
Tân Bình, TP. Hồ 
Chí Minh 

   

Cổ đông lớn, 
sở hữu 

42,63% số cổ 
phiếu có 

quyền biểu 
quyết 

 

26 
Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam 
(EVN) 

  
0100100079, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hà Nội 

Số 11 phố Cửa 
Bắc, phường Trúc 
Bạch, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 

   
Công ty mẹ 
cấp cao nhất 

 

27 
Công ty Cổ phần 
Mỹ Hưng Tây 
Nguyên 

  

5800581747, cấp 
ngày 13/07/2023, Sở 
KH&ĐT tỉnh Lâm 
Đồng 

231 đường Âu 
Cơ, xã Lộc Nga, 
TP. Bảo Lộc, tỉnh 
Lâm Đồng 

11/02/2010   Công ty con  



 
40 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

28 
Công ty Cổ phần 
Thủy điện 
Đăkrơsa 

  

5900189597, cấp 
ngày 13/07/2023, Sở 
KH&ĐT tỉnh Gia 
Lai 

117 Lê Đại Hành, 
P. Đống Đa, TP. 
Pleiku, tỉnh Gia 
Lai 

10/01/2011   Công ty con  

29 
Công ty Cổ phần 
Cơ điện Điện lực 
Đồng Nai 

  

3601373509, cấp 
ngày 28/02/2023, Sở 
KH&ĐT tỉnh Đồng 
Nai 

Số 1 đường 
Nguyễn Ái Quốc, 
phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

   
Công ty EVN 
gián tiếp kiểm 

soát 
 

30 
Công ty Thủy 
điện Hòa Bình 

  0100100079-001 

phường Tân 
Thịnh, thành phố 
Hoà Bình, tỉnh 
Hòa Bình 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

31 
Công ty Thủy 
điện Ialy 

  0100100079-048 

Tổ 3, thôn IaPinh, 
thị trấn Ia Ly, 
huyện Chư Păh, 
tỉnh Gia Lai 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

32 
Công ty Thủy 
điện Trị An 

  0100100079-006 

Khu phố 8, thị 
trấn Vĩnh An, 
huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai 

   
Chi nhánh 

EVN 
 



 
41 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

33 
Công ty Thủy 
điện Tuyên 
Quang 

  0100100079-068 

Số 403 đường 
Trường Chinh, 
Phường Ỷ La, 
thành phố Tuyên 
Quang, tỉnh 
Tuyên Quang 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

34 
Công ty Phát triển 
Thủy điện Sê San 

  0100100079-078 

114 Lê Duẩn, 
phường Phù 
Đổng, thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia 
Lai 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

35 
Công ty Thủy 
điện Sơn La 

  0100100079-079 

Số 56 đường Lò 
Văn Giá, tổ 3, 
phường Chiềng 
Lề, TP. Sơn La, 
tỉnh Sơn La 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

36 
Công ty Thủy 
điện Huội Quảng 
- Bản Chát 

  0100100079-034 

Bản Nà Khiết, xã 
Mường Cang, 
huyện Than Uyên, 
tỉnh Lai Châu 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

37 
Công ty Nhiệt 
điện Thái Bình 

  0100100079-012 

Thôn Chỉ Thiện, 
xã Mỹ Lộc, huyện 
Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình, Việt 
Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
 



 
42 

 

Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

38 
Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4 

  0100100079-088 

Thôn Vĩnh Phúc, 
xã Vĩnh Tân, 
huyện Tuy Phong, 
tỉnh Bình Thuận, 
Việt Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

39 
Ban Quản lý dự 
án điện 1 

  0100100079-090 

Số 11 phố Cửa 
Bắc, phường Trúc 
Bạch, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

40 
Ban Quản lý dự 
án điện 2 

  0100100079-091 

Số 11 phố Cửa 
Bắc, phường Trúc 
Bạch, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

41 
Ban Quản lý dự 
án điện 3 

  0100100079-092 

Số 11 phố Cửa 
Bắc, phường Trúc 
Bạch, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

42 
Công ty Mua bán 
điện 

  0100100079-073 

Số 11 phố Cửa 
Bắc, phường Trúc 
Bạch, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

43 
Trung tâm thông 
tin điện lực 

  0100100079-046 

Số 11 phố Cửa 
Bắc, phường Trúc 
Bạch, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

44 

Công ty Viễn 
thông điện lực và 
Công nghệ thông 
tin 

  0100100079-010 

Số 11 phố Cửa 
Bắc, phường Trúc 
Bạch, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

45 

Ban Quản lý dự 
án Đầu tư xây 
dựng và Công 
nghệ EVN 

  0100100079-061 

Số 11 phố Cửa 
Bắc, phường Trúc 
Bạch, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

46 
Trung tâm dịch 
vụ sửa chữa EVN 

  0100100079-089 

Số 11 phố Cửa 
Bắc, phường Trúc 
Bạch, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam 

   
Chi nhánh 

EVN 
 

47 
Tổng Công ty 
phát điện 1 

  

5701662152, cấp 
ngày 31/07/2023, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hà Nội 

Số 22 đường 
Dương Đình 
Nghệ, phường 
Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội 

   
Công ty con 

của EVN 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

48 
Tổng Công ty 
phát điện 3 - 
Công ty cổ phần 

  

3502208399, cấp 
ngày 05/10/2021, Sở 
KH&ĐT tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu 

Số 60-66 Nguyễn 
Cơ Thạch, Khu đô 
thị Sala, phường 
An Lợi Đông, 
TP.Thủ Đức, TP. 
Hồ Chí Minh 

   
Công ty con 

của EVN 
 

49 
Tổng Công ty 
Truyền tải điện 
Quốc gia 

  

0104003204, cấp 
ngày 13/11/2020, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hà Nội 

Số 18 Trần 
Nguyên Hãn, 
Phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn 
Kiếm, TP. Hà Nội 

   
Công ty con 

của EVN 
 

50 
Tổng Công ty 
Điện lực Miền 
Bắc 

  
0100100417, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hà Nội 

Số 20 Trần 
Nguyên Hãn, 
Phường Lý Thái 
Tổ, quận Hoàn 
Kiếm, TP. Hà Nội 

   
Công ty con 

của EVN 
 

51 
Tổng Công ty 
Điện lực Miền 
Trung 

  

0400101394, cấp 
ngày 05/02/2010, Sở 
KH&ĐT thành phố 
Đà Nẵng 

78A Duy Tân, 
phường Hoà 
Thuận Đông, 
quận Hải Châu, 
TP. Đà Nẵng 

   
Công ty con 

của EVN 
 

52 
Tổng Công ty 
Điện lực Miền 
Nam (EVNSPC) 

  

0300942001, cấp 
ngày 07/04/2010, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hồ Chí Minh 

72 Hai Bà Trưng, 
Phường Bến 
Nghé, Quận 1, 
TP. Hồ Chí Minh 

   
Công ty con 

của EVN 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

53 

Công ty Điện lực 
Bình Phước - 
Tổng Công ty 
Điện lực Miền 
Nam 

  0300942001-011 

Số 905 Quốc lộ 
14, Khu phố 1, 
phường Tiến 
Thành, TP. Đồng 
Xoài, tỉnh Bình 
Phước 

   
Chi nhánh 
EVNSPC 

 

54 
Tổng Công ty 
Điện lực Thành 
phố Hà Nội 

  

0100101114, cấp 
ngày 23/01/2024, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hà Nội 

69 Đinh Tiên 
Hoàng, Phường 
Lý Thái Tổ, Quận 
Hoàn Kiếm, TP. 
Hà Nội 

   
Công ty con 

của EVN 
 

55 
Tổng Công ty 
Điện lực Thành 
phố Hồ Chí Minh 

  

0300951119, cấp 
ngày 22/08/2022, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hồ Chí Minh 

35 Tôn Đức 
Thắng, Phường 
Bến Nghé, Quận 
1, TP. Hồ Chí 
Minh 

   
Công ty con 

của EVN 
 

56 
Công ty TNHH 
MTV Nhiệt điện 
Thủ Đức 

  
0304190419, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Km số 09 Võ 
Nguyên Giáp, P. 
Trường Thọ, TP. 
Thủ Đức, TP. Hồ 
Chí Minh 

   
Công ty con 

của EVN 
 

57 
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 
Điện 1 

  

0100100953, cấp 
ngày 11/05/2021, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hà Nội 

Km 9 + 200 
đường Nguyễn 
Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, 
quận Thanh Xuân, 
TP. Hà Nội 

   
Công ty con 

của EVN 
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Stt 
Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 

Chức vụ 
tại công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 
Mối quan hệ 
liên quan với 

công ty 

 

58 
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 
Điện 2 

  

0300420157, cấp 
ngày 05/12/2022, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hồ Chí Minh 

32 Ngô Thời 
Nhiệm, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 
3, TP. Hồ Chí 
Minh 

   
Công ty con 

của EVN 
 

59 
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 
Điện 3 

  

0301475102, cấp 
ngày 18/01/2024, Sở 
KH&ĐT Thành phố 
Hồ Chí Minh 

32 Ngô Thời 
Nhiệm, Phường 
Võ Thị Sáu, Quận 
3, TP. Hồ Chí 
Minh 

   
Công ty con 

của EVN 
 

60 
Công ty Cổ phần 
Tư vấn Xây dựng 
Điện 4 

  

4200385474, cấp 
ngày 26/06/2023, Sở 
KH&ĐT tỉnh Khánh 
Hòa 

11 Hoàng Hoa 
Thám, phường 
Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

   
Công ty con 

của EVN 
 

61 
Công ty TNHH 
Điện gió REE Trà 
Vinh 

  
2100673348, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 
tỉnh Trà Vinh 

Khu nhà điều 
hành Nhà máy 
điện gió số 3 - tại 
vị trí V1-3, ấp 
Nhà Mát, xã 
Trường Long 
Hòa, thị xã Duyên 
Hải, tỉnh Trà Vinh 

   

Nguyễn 
Quang Quyền 
là người đại 

diện pháp luật 
của Công ty 
TNHH Điện 
gió REE Trà 

Vinh 
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Phụ lục 3 

 GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, 

 NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty  

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ liên 

hệ  

Thời 
điểm 

giao dịch 
với công 

ty  

Số Nghị quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông 

qua (nếu có, 
nêu rõ ngày 
ban hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá 
trị giao dịch 

Ghi 
chú 

1 
Tổng Công ty phát điện 
2 - Công ty cổ phần 

Công ty 
mẹ 

1800590430, cấp 
ngày 01/07/2021, 
Sở KH&ĐT thành 

phố Cần Thơ 

Số 01 đường Lê 
Hồng Phong, 

phường Trà Nóc, 
quận Bình Thủy, 

thành phố Cần Thơ 

Năm 
2024 

 Nghị quyết số 
977/NQ-TMP-
HĐQT ngày 

31/10/2024 và 
Nghị quyết số 
50/NQ-HĐQT 

ngày 
23/01/2025   

- 02 khoản chi trả cổ tức với 
tổng giá trị là 206.528.744.500 
đồng 

  

2 
Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) 

Công ty 
mẹ cấp 
cao nhất 

0100100079, Sở 
KH&ĐT Thành 

phố Hà Nội 

Số 11 phố Cửa Bắc, 
phường Trúc Bạch, 

Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Năm 
2024 

 Nghị quyết số 
977/NQ-TMP-
HĐQT ngày 

31/10/2024 và 
Nghị quyết số 
50/NQ-HĐQT 

ngày 
23/01/2025   

- 05 khoản cung cấp dịch vụ 
quản lý vận hành Nhà máy 
thủy điện Thác Mơ mở rộng 
với tổng giá trị là 
9.447.738.253 đồng 

  

3 
Công ty Mua bán điện - 
Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam 

Chi nhánh 
EVN  

0100100079-073 

Số 11 phố Cửa Bắc, 
phường Trúc Bạch, 

Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Năm 
2024 

Nghị quyết số 
50/NQ-HĐQT 

ngày 
23/01/2025  

- 12 khoản bán điện với tổng 
giá trị là 644.093.327.316 đồng 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty  

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ liên 

hệ  

Thời 
điểm 

giao dịch 
với công 

ty  

Số Nghị quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông 

qua (nếu có, 
nêu rõ ngày 
ban hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá 
trị giao dịch 

Ghi 
chú 

4 
Công ty TNHH Năng 
lượng REE 

Cổ đông 
lớn 

0316514160 cấp 
ngày 30/09/2020, 

nơi cấp: Sở 
KH&ĐT Thành 

phố Hồ Chí Minh 

364 Cộng Hòa, 
Phường 13, Quận 
Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam. 

Năm 
2024 

 Nghị quyết số 
977/NQ-TMP-
HĐQT ngày 

31/10/2024 và 
Nghị quyết số 
50/NQ-HĐQT 

ngày 
23/01/2025   

- 02 khoản chi trả cổ tức với 
tổng giá trị là 169.601.974.420 
đồng. 

  

5 
Công ty Cổ phần Mỹ 
Hưng Tây Nguyên 

Công ty 
con  

5800581747, cấp 
ngày 13/07/2023, 
Sở KH&ĐT tỉnh 

Lâm Đồng 

231 đường Âu Cơ, 
xã Lộc Nga, TP. Bảo 
Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

Năm 
2024 

 Nghị quyết số 
977/NQ-TMP-
HĐQT ngày 

31/10/2024 và 
Nghị quyết số 
50/NQ-HĐQT 

ngày 
23/01/2025   

Tổng giá trị giao dịch là 
28.774.396.918 đồng. Trong 
đó: 

 

- 04 khoản thu nợ gốc cho vay 
đến hạn, tổng giá trị là 
14.640.000.000 đồng  

- 04 khoản thu lãi cho vay, 
tổng giá trị là 3.158.396.918 
đồng 

 

- 01 khoản thu cổ tức giá trị 
10.976.000.000 đồng 

 



 
49 

 

Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty  

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ liên 

hệ  

Thời 
điểm 

giao dịch 
với công 

ty  

Số Nghị quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông 

qua (nếu có, 
nêu rõ ngày 
ban hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá 
trị giao dịch 

Ghi 
chú 

6 
Công ty Cổ phần Thủy 
điện Đăkrơsa 

Công ty 
con 

5900189597, cấp 
ngày 13/07/2023, 
Sở KH&ĐT tỉnh 

Gia Lai 

117 Lê Đại Hành, P. 
Đống Đa, TP. 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

Năm 
2024 

 Nghị quyết số 
977/NQ-TMP-
HĐQT ngày 

31/10/2024 và 
Nghị quyết số 
50/NQ-HĐQT 

ngày 
23/01/2025   

- Tổng giá trị giao dịch là  
9.245.253.400 đồng. Trong đó: 

 

- 01 khoản cung cấp dịch vụ 
thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị 
giá trị là 115.056.000 đồng  

- 03 khoản mua dịch vụ sửa 
chữa bảo dưỡng tổ máy, tổng 
giá trị là 322.000.000 đồng  

- 01 khoản thu cổ tức giá trị  
8.808.197.400 đồng  

7 
Công ty Cổ phần Cơ 
điện Điện lực Đồng Nai 

Công ty 
EVN gián 
tiếp kiểm 

soát 

3601373509, cấp 
ngày 28/02/2023, 
Sở KH&ĐT tỉnh 

Đồng Nai 

Số 1 đường Nguyễn 
Ái Quốc, phường 

Tân Hiệp, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai 

Năm 
2024 

Nghị quyết số 
50/NQ-HĐQT 

ngày 
23/01/2025  

- Tổng giá trị giao dịch là  
325.000.000 đồng. Trong đó:  

- 01 khoản thu cổ tức giá trị là  
105.000.000 đồng  

- 01 khoản mua dịch vụ lọc 
dầu online máy biến áp giá trị 
là 220.000.000 đồng  

8 
Công ty Thủy điện 
Tuyên Quang 

Chi nhánh 
EVN 

0100100079-068 

Số 403 đường 
Trường Chinh, 

Phường Ỷ La, thành 
phố Tuyên Quang, 
tỉnh Tuyên Quang 

Năm 
2024 

Nghị quyết số 
50/NQ-HĐQT 

ngày 
23/01/2025  

- 01 khoản cung cấp dịch vụ 
cài đặt phần mềm Quản lý kế 
hoạch giá trị là 25.089.606 
đồng 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty  

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ liên 

hệ  

Thời 
điểm 

giao dịch 
với công 

ty  

Số Nghị quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông 

qua (nếu có, 
nêu rõ ngày 
ban hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá 
trị giao dịch 

Ghi 
chú 

9 
Công ty Viễn thông điện 
lực và Công nghệ thông 
tin 

Chi nhánh 
EVN 

0100100079-010 

Số 11 phố Cửa Bắc, 
phường Trúc Bạch, 

Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Năm 
2024 

 Nghị quyết số 
977/NQ-TMP-
HĐQT ngày 

31/10/2024 và 
Nghị quyết số 
50/NQ-HĐQT 

ngày 
23/01/2025   

- 01 khoản mua dịch vụ bảo trì 
phần mềm giá trị là  
304.583.145 đồng 

 

10 
Tổng Công ty Điện lực 
Miền Nam (EVNSPC) 

Công ty 
con của 

EVN 

0300942001, cấp 
ngày 07/04/2010, 

Sở KH&ĐT 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

72 Hai Bà Trưng, 
Phường Bến Nghé, 
Quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh 

Năm 
2024 

Nghị quyết số 
50/NQ-HĐQT 

ngày 
23/01/2025  

- Tổng giá trị giao dịch là 
174.943.304 đồng. Trong đó:  

- 02 khoản mua dịch vụ kiểm 
định công tơ, tổng giá trị là   
137.219.230 đồng  

- 02 khoản chi phí đào tạo, 
tổng giá trị là 37.724.074 đồng  

11 
Công ty Điện lực Bình 
Phước - Tổng Công ty 
Điện lực Miền Nam 

Chi nhánh 
EVNSPC 

0300942001-011 

Số 905 Quốc lộ 14, 
Khu phố 1, phường 

Tiến Thành, TP. 
Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

Năm 
2024 

 Nghị quyết số 
977/NQ-TMP-
HĐQT ngày 

31/10/2024 và 
Nghị quyết số 
50/NQ-HĐQT 

ngày 
23/01/2025   

- 12 khoản mua điện, tổng giá 
trị là 4.274.165.732 đồng 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty  

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ liên 

hệ  

Thời 
điểm 

giao dịch 
với công 

ty  

Số Nghị quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông 

qua (nếu có, 
nêu rõ ngày 
ban hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá 
trị giao dịch 

Ghi 
chú 

12 
Tổng Công ty Điện lực 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Công ty 
con của 

EVN 

0300951119, cấp 
ngày 22/08/2022, 

Sở KH&ĐT 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

35 Tôn Đức Thắng, 
Phường Bến Nghé, 
Quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh 

Năm 
2024 

Nghị quyết số 
50/NQ-HĐQT 

ngày 
23/01/2025  

- 07 khoản mua dịch vụ thí 
nghiệm mẫu dầu, tổng giá trị là  
192.239.355 đồng 

 

13 
Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Điện 2 

Công ty 
con của 

EVN 

0300420157, cấp 
ngày 05/12/2022, 

Sở KH&ĐT 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

32 Ngô Thời Nhiệm, 
Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3, TP. Hồ Chí 

Minh 

Năm 
2024 

Nghị quyết số 
50/NQ-HĐQT 

ngày 
23/01/2025  

- 01 khoản mua dịch vụ quan 
trắc bồi lắng lòng hồ giá trị là   
406.481.481 đồng 

 

14 
Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Điện 3 

Công ty 
con của 

EVN 

0301475102, cấp 
ngày 18/01/2024, 

Sở KH&ĐT 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

32 Ngô Thời Nhiệm, 
Phường Võ Thị Sáu, 
Quận 3, TP. Hồ Chí 

Minh 

Năm 
2024 

 

 Nghị quyết số 
977/NQ-TMP-
HĐQT ngày 

31/10/2024 và 
Nghị quyết số 
50/NQ-HĐQT 

ngày 
23/01/2025   

Tổng giá trị giao dịch là  
4.417.777.778 đồng. Trong đó: 

 

- 01 khoản mua dịch vụ tư vấn 
đánh giá tổ máy sau 27 năm 
vận hành giá trị là    
3.488.888.889 đồng  

- 01 khoản mua dịch vụ kiểm 
định an toàn đập giá trị là    
928.888.889 đồng  

15 
Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng Điện 4 

Công ty 
con của 

EVN 

4200385474, cấp 
ngày 26/06/2023, 
Sở KH&ĐT tỉnh 

Khánh Hòa 

11 Hoàng Hoa 
Thám, phường Lộc 
Thọ, thành phố Nha 
Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

Năm 
2024 

Nghị quyết số 
50/NQ-HĐQT 

ngày 
23/01/2025  

- 01 khoản mua dịch vụ kiểm 
định an toàn đập giá trị là    
619.259.259 đồng 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty  

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi 

cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ liên 

hệ  

Thời 
điểm 

giao dịch 
với công 

ty  

Số Nghị quyết/ 
Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 
HĐQT... thông 

qua (nếu có, 
nêu rõ ngày 
ban hành)  

Nội dung, số lượng, tổng giá 
trị giao dịch 

Ghi 
chú 

16 
Công ty TNHH Điện gió 
REE Trà Vinh 

Nguyễn 
Quang 

Quyền là 
người đại 
diện pháp 
luật của 
Công ty 
TNHH 

Điện gió 
REE Trà 

Vinh 

2100673348, nơi 
cấp: Sở KH&ĐT 

tỉnh Trà Vinh 

Khu nhà điều hành 
Nhà máy điện gió số 
3 - tại vị trí V1-3, ấp 
Nhà Mát, xã Trường 

Long Hòa, thị xã 
Duyên Hải, tỉnh Trà 

Vinh 

Năm 
2024 

Nghị quyết số 
50/NQ-HĐQT 

ngày 
23/01/2025  

- 01 khoản cung cấp dịch vụ 
thí nghiệm, bảo dưỡng định kỳ 
thiết bị điện giá trị là    
599.031.109 đồng 
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Phụ lục 4 

 DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 
 

STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

1 Huỳnh Văn Khánh   Chủ tịch HĐQT   1.000 0,0014% 

Đại diện cho cổ 
đông Tổng Công 
ty Phát điện 2 - 

CTCP  

1.01 Hà Thị Minh Hương       1.000 0,0014% Vợ 

1.02 
Huỳnh Phước Thụy 
Khanh 

          Con 

1.03 Huỳnh Châu Khuê           Con 

1.04 Bùi Thị Nguyệt Anh           Mẹ vợ 

1.05 Huỳnh Thị Hương           Chị 

1.06 Huỳnh Thị Bộ           Chị 

1.07 Huỳnh Tấn Khôi           Anh 

1.08 Lê Thị Búp           Chị dâu 

1.09 Lưu Thị Nguyệt           Chị dâu 

1.10 Huỳnh Tấn Anh           Anh 

1.11 
Tổng Công ty phát điện 
2- Công ty cổ phần 

  
1800590430, cấp ngày 

01/07/2021, Sở KH&ĐT 
thành phố Cần Thơ 

Số 01 đường Lê Hồng 
Phong, phường Trà Nóc, 
quận Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ 

36.341.500 51,92% 

Huỳnh Văn 
Khánh đại diện 
phần vốn của 
Tổng Công ty 
Phát điện 2 - 

CTCP 

2 Nguyễn Văn Non   
Thành viên 
HĐQT/ Tổng 
giám đốc 

      

Đại diện cho cổ 
đông Tổng Công 
ty Phát điện 2 - 

CTCP  

2.01 Nguyễn Thị Ngọc Viễu           Vợ 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

2.02 Nguyễn Duy Linh           Con 

2.03 
Nguyễn Thị Phương 
Linh 

          Con 

2.04 Bùi Thị Là           Mẹ 

2.05 Lê Thị Kiềm           Mẹ vợ 

2.06 Nguyễn Thị Hồng Diễm           Con dâu 

2.07 Nguyễn Thành Huấn           Con rể 

2.08 
Tổng Công ty phát điện 
2 - Công ty cổ phần 

  
1800590430, cấp ngày 

01/07/2021, Sở KH&ĐT 
thành phố Cần Thơ 

Số 01 đường Lê Hồng 
Phong, phường Trà Nóc, 
quận Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ 

36.341.500 51,92% 

Nguyễn Văn Non 
đại diện phần 
vốn của Tổng 
Công ty Phát 

điện 2 - CTCP 

3 Phạm Minh Trí  
Thành viên 
HĐQT 

092075002309 cấp ngày 
08/11/2022, nơi cấp: Cục 

CSQLHC về TTXH 

002B2, Tổ 9, KV1, 
phường Trà Nóc, quận 

Bình Thủy, TP.Cần 
Thơ 

  

Đại diện cho cổ 
đông Tổng Công 
ty Phát điện 2 - 

CTCP 

3.01 Phạm Bảy       Bố, đã mất 

3.02 Võ Thị Năm       Mẹ 

3.03 Phạm Thị Bích Hà       Chị 

3.04 Phạm Minh Đức       Anh 

3.05 Phạm Thị Xuân Mỹ       Chị 

3.06 Phạm Thị Lệ Thu       Chị 

3.07 Phạm Thị Lệ Xuân       Chị 

3.08 Phạm Thị Lệ Châu       Chị 

3.09 Phạm Thị Minh Tâm       Chị 

3.10 Phạm Tuấn Tú       Em 

3.11 Phan Thị Bích Trâm       Vợ 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

3.12 Phạm Minh Tuấn       
Con, còn nhỏ 

chưa có CCCD 

3.13 Phạm Minh Tín       
Con, còn nhỏ 

chưa có CCCD 

3.14 Vương Bạch Tuyết       Mẹ vợ 

3.15 Phan Thanh Liêm       Bố vợ, đã mất 

3.16 Phan Thanh Trực       Anh vợ 

3.17 Phạm Văn Khuê       Anh rể 

3.18 Cao Minh Hiệp       Anh rể 

3.19 Mai Văn Tòng       Anh rể 

3.20 Cao Trần Phước Sinh       Anh rể 

3.21 Nguyễn Thị Thanh Cẩm       Chị dâu 

3.22 Đặng Thị Thu Kiều       Chị dâu 

3.23 Võ Thị Thu       Em dâu 

3.24 
Tổng Công ty phát điện 
2 - Công ty cổ phần 

  
1800590430, cấp ngày 

01/07/2021, Sở KH&ĐT 
thành phố Cần Thơ 

Số 01 đường Lê Hồng 
Phong, phường Trà Nóc, 
quận Bình Thủy, thành 

phố Cần Thơ 

36.341.500 51,92% 

Phạm Minh Trí 
đại diện phần 
vốn của Tổng 
Công ty Phát 

điện 2 - CTCP 

4 Nguyễn Quang Quyền 003C303505 
Thành viên 
HĐQT 

      

Đại diện cho cổ 
đông Công ty 
TNHH Năng 
lượng REE 

4.01 Phạm Thị Hải Bình           Vợ 

4.02 Nguyễn Quang           Con 

4.03 Phạm Quốc Bình           Con 

4.04 Nguyễn Văn Bào           Bố, đã mất 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

4.05 
CTCP Thủy điện Thác 
Bà 

    
5200240495 cấp ngày 

20/02/2019, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Yên Bái 

Tổ dân phố 1, Thị trấn 
Thác Bà, Huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái 

    

Nguyễn Quang 
Quyền  

là Chủ tịch 
HĐQT 

4.06 
CTCP Thủy điện Vĩnh 
Sơn - Sông Hinh 

    
4100562786 cấp ngày 

26/02/2021, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Bình Định 

21 Nguyễn Huệ, P.Hải 
Cảng, TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 
    

Nguyễn Quang 
Quyền  

là thành viên 
HĐQT 

4.07 
CTCP Thủy điện Miền 
Trung 

    
0400477830 cấp ngày 

09/07/2020, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT Tp.Đà Nẵng 

Khu công nghiệp Đà 
Nẵng, P.An Hải Bắc, 

Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng 
    

Nguyễn Quang 
Quyền  

là thành viên 
HĐQT 

4.08 
CTCP Nhiệt điện Phả 
Lại 

    
0800296853 cấp ngày 

24/04/2023, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Hải Dương 

Km 28 Quốc lộ 18, 
P.Phả Lại, TP.Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương 
    

Nguyễn Quang 
Quyền  

là thành viên 
HĐQT 

4.09 
Công ty TNHH Năng 
lượng REE 

  

0316514160 cấp ngày 
30/09/2020, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT Thành phố Hồ 

Chí Minh 

364 Cộng Hòa, Phường 
13, Quận Tân Bình, 

TP.HCM 
29.843.740 42,63% 

Nguyễn Quang 
Quyền đại diện 
phần vốn của 

Công ty TNHH 
Năng lượng REE 

4.10 
Công ty TNHH Điện gió 
REE Trà Vinh 

  
2100673348, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Trà Vinh 

Khu nhà điều hành Nhà 
máy điện gió số 3 - tại vị 
trí V1-3, ấp Nhà Mát, xã 
Trường Long Hòa, thị 
xã Duyên Hải, tỉnh Trà 

Vinh 

  

Nguyễn Quang 
Quyền là người 
đại diện pháp 

luật của Công ty 
TNHH Điện gió 
REE Trà Vinh 

5 Lê Tuấn Hải   
Thành viên     
độc lập HĐQT 

  900 0,0013%   

5.01 Nguyễn Thị Nhạn           Mẹ 

5.02 Lê Thị Phương Loan           Chị 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

5.03 Lê Tuấn Huy           Anh 

5.04 Lê Thị Diệu Huyền           Chị 

5.05 Nguyễn Huấn           Anh rể 

5.06 Lê Tuấn Hưng           Em 

5.07 La Thị Kim Trúc            Em dâu 

5.08 Lê Thị Hải Yến       2.000 0,0029% Vợ 

5.09 Lê Yến Ngọc           Con 

5.10 Lê Khánh Ngọc           Con 

5.11 
CTCP Thủy điện Thác 
Bà 

    
5200240495 cấp ngày 

20/02/2019, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Yên Bái 

Tổ dân phố 1, Thị trấn 
Thác Bà, Huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái 

    
Lê Tuấn Hải là 
Thành viên Độc 

lập HĐQT 

5.12 
CTCP Thủy điện Vĩnh 
Sơn - Sông Hinh 

    
4100562786 cấp ngày 

26/02/2021, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Bình Định 

21 Nguyễn Huệ, P.Hải 
Cảng, TP.Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định 
    

Lê Tuấn Hải là 
Thành viên 

HĐQT 

5.13 
CTCP Thủy điện Miền 
Nam 

    
0303416670 cấp ngày 

30/06/2022, nơi cấp: Sở 
KH & ĐT Tp.Hồ Chí Minh 

P.106 lầu 1 - Tòa nhà 
Citilight - 45 Võ Thị Sáu 

- P.ĐaKao - Q.1- 
TP.HCM 

    
Lê Tuấn Hải là 

Thành viên 
HĐQT 

5.14 
CTCP Nhiệt điện Phả 
Lại 

    
0800296853 cấp ngày 

24/04/2023, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Hải Dương 

Km 28 Quốc lộ 18, 
P.Phả Lại, TP.Chí Linh, 

tỉnh Hải Dương 
    

Lê Tuấn Hải là 
Thành viên Độc 

lập HĐQT 

5.15 
CTCP Thủy điện Sông 
Ba Hạ 

    
4400415302 cấp ngày 

30/06/2023, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Phú Yên 

Số 02C Trần Hưng Đạo, 
phường 1, TP. Tuy Hòa, 

Phú Yên 
    

Lê Tuấn Hải là 
Thành viên 

HĐQT 

6 Nguyễn Hùng Lượng   
Phó Tổng Giám 
đốc 

        

6.01 Nguyễn Tấn Lực           Bố 

6.02 Hồ Thị Lý           Mẹ 

6.03 Nguyễn Hùng Vũ           Em 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

6.04 Nguyễn Hùng Trang           Em 

6.05 Nguyễn Hùng Dũng           Em 

6.06 Nguyễn Minh Thắng           Em 

6.07 Nguyễn Thanh Bình           Em 

6.08 Phan Thị Nam Hà           Vợ 

6.09 
Nguyễn Thị Phương 
Mai 

          Con  

6.10 Nguyễn Thị Xuyến           Mẹ vợ 

6.11 Đào Duy Quang           Con rể 

6.12 Phạm Văn Tiến           Anh rể 

6.13 Nguyễn Thị Loan           Em dâu 

6.14 
Nguyễn Thụy Cẩm 
Hồng 

          Em dâu 

6.15 Từ Thị Hồng Hoa           Em dâu 

6.16 Nguyễn Ngọc Thanh           Em rể 

6.17 Nguyễn Thi Giao Linh           Em dâu 

7 Đinh Văn Sơn   
Phó Tổng Giám 
đốc 

  12.838 0,0183%   

7.01 Đinh Văn Mẫu           Bố, đã mất  

7.02 Nguyễn Thị Vân           Vợ 

7.03 Đinh Văn Minh Vũ           Con 

7.04 Đinh Thị Bảo Châu           Con 

7.05 Đinh Thị Thu Tâm           Chị 

7.06 Đinh Văn An           Anh 

7.07 Nguyễn Minh Đức            Bố vợ, đã mất  
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

7.08 Dương Thị Tuấn           Mẹ vợ, già yếu  

7.09 Lưu Đức Thuấn           Anh rể 

7.10 Trương Thị Kim Hoa           Chị dâu 

8 Lê Nguyễn Khánh Linh   
Trưởng Ban 
kiểm soát 

        

8.01 Lê Phát Tân 009C152240         Bố 

8.02 Nguyễn Ánh Tuyết 009C801025         Mẹ 

8.03 Lê Nguyễn Đăng Khoa           Em 

9 Lai Lệ Hương 003C038198 
Thành viên    
Ban kiểm soát 

        

9.01 Lai Ngưu             Bố, đã mất 

9.02 Từ Nhuần Kiều           Mẹ 

9.03 Ngô Văn Sơn           Bố chồng 

9.04 Phạm Thị Tuyết           Mẹ chồng 

9.05 Ngô Quang Thảo 022C086875         Chồng 

9.06 Từ Lệ Trinh           Chị  

9.07 Lai Kim Hùng           Em  

9.08 
CTCP Thủy điện Thác 
Bà 

    
5200240495 cấp ngày 

20/02/2019, nơi cấp: Sở 
KH&ĐT tỉnh Yên Bái 

Tổ dân phố 1, Thị trấn 
Thác Bà, Huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái 

    
Lai Lệ Hương là 
thành viên Ban 

kiểm soát 

9.09 
CTCP Thủy điện Bình 
Điền 

    

3300361563 cấp ngày 
02/02/2015, nơi cấp: Sở 

KH & ĐT  
tỉnh Thừa Thiên Huế 

Thôn Điền Lợi, xã Bình 
Điền, TX.Hương Trà, 

Thừa Thiên Huế 
    

Lai Lệ Hương từ 
nhiệm thành viên 

Ban kiểm soát 
ngày 15/06/2024 

10 Đoàn Sử Ngọc Trân 
026CA45383 
069C113488 

Thành viên    
Ban kiểm soát 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

10.01 Đoàn Hữu Hùng           Bố, đã mất 

10.02 Sử Minh Châu           Mẹ 

11 Bùi Thị Kim Na   Kế toán trưởng       

11.01 Bùi Khải           Bố 

11.02 Nguyễn Thị Hượt           Mẹ 

11.03 Võ Thông           Bố chồng 

11.04 Nguyễn Thị Hồng Danh           Mẹ chồng 

11.05 Bùi Quang Khải           Anh 

11.06 Phạm Thị Tuyết           Chị dâu 

11.07 Bùi Văn Phát       900 0,0013% Anh 

11.08 Lê Thị Anh Hà           Chị dâu 

11.09 Bùi Thế Huy           Anh 

11.10 Nguyễn Thị Nhường           Chị dâu 

11.11 Bùi Văn Thành           Em 

11.12 Nguyễn Thị Thanh Thảo           Em dâu 

11.13 Võ Đoan Duy           Chồng 

11.14 Võ Ngọc Châu Đoan           Con 

11.15 Võ Phúc Khang           
Con, còn nhỏ 

chưa có CCCD 

12 Nguyễn Huỳnh Đức   
Người phụ trách 
quản trị 

        

12.01 Trần Thị Mỹ Linh           Vợ 

12.02 
Nguyễn Trần Ngân 
Dương 

          
Con, còn nhỏ 

chưa có CCCD 

12.03 Nguyễn Trần An Phú           
Con, còn nhỏ 

chưa có CCCD 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán    

(nếu có) 

Chức vụ            
tại công ty     

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu,  
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú 

12.04 Nguyễn Trần Ngân Lâm           
Con, còn nhỏ 

chưa có CCCD 

12.05 Lê Thị Lệ Xuân           Mẹ 

12.06 Trần Mậu Minh           Bố vợ 

12.07 Trần Thị Liệu           Mẹ vợ 

12.08 Nguyễn Huỳnh Vũ           Anh 

12.09 Lê Thị Tuyết Dung           Chị dâu 

12.10 Trần Chí Linh           Em vợ 

13 
Tổng Công ty phát điện 
2 - Công ty cổ phần 

  
1800590430, cấp ngày 

01/07/2021, Sở KH&ĐT 
thành phố Cần Thơ 

Số 01 đường Lê Hồng 
Phong, phường Trà 

Nóc, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ 

36.341.500 51,92% Công ty mẹ 
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